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BÀI TOÁN TRỌNG ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 4  

CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ VÒNG 17 – 18 NĂM HỌC 2016 - 2017 

 

Trích trong bộ tài liệu: “Tuyển tập  228 bài toán lớp 4 ôn thi cấp Tỉnh/Thành phố” 

 

 Giáo viên hướng dẫn: Cô Trang 

 Liên hệ mua tài liệu: 0948.228.325 

 Email:  Nguyentrangmath@gmail.com  

 Website:  www.nguyentrangmath.com  

 

(Được phát trực tiếp tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/toaniq) 

Các bậc PH và các em HS kích chuột vào  để nhận được các Video mới nhất từ chúng tôi. 

 

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI 

 

Câu 1:                          ữ s                         ữ s          ?  

Hướng dẫn 

 M i s  không có chữ s  0 nên các s  được viết từ các chữ s : 1; 2;…; 9 

 Chữ s  hàng nghìn có 9 cách chọn  

 Chữ s       tră     9  á     ọn 

 Chữ s  hàng chục có 9 cách chọn 

 Chữ s       đơ  vị có 9 cách chọn 

 S  s  thỏa mãn là: 9 x 9 x 9 x 9 = 6561 (s ) 

Điền 6561 

Câu 2:   t  ử        á    t t   v             á  
1

10
 t   v   đ  t       7     

 á   t   v        ạ  21    ỏ      đ   t   v                   t?  

Hướng dẫn 

 7 l    á  được s  ph n t m v i là: 7 x 
1

10
 = 

7

10
 (t m v i) 

 Phân s  chỉ 21m v i là: 1 - 
7

10
 = 

3

10
 (t m v i) 

mailto:Nguyentrangmath@gmail.com
http://www.nguyentrangmath.com/
https://www.youtube.com/toaniq
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 T m v       đ u dài s  mét là: 21 : 
3

10
 = 70 (m) 

Điền: 70 

 

Câu 3:     v ết  á     tự       từ 1   đế  15        v ết t t c               1?  

Hướng dẫn 

 Chữ s  1        tră  x  t hiện s  l n là: (150 – 100) : 1 + 1 = 51 (l n) 

 Chữ s  1   hàng chục xu t hiện s  l n là: (119 – 110) : 1 + 1 = 10 (l n) 

 Chữ s  1        đơ  vị xu t hiện s  l n là: (141 – 101) : 10 + 1 = 5 (l n) 

 Vậy khi viết các s  tự nhiên từ 100 đến 150 ph i viết s  chữ s  1 là:  

    51 + 10 + 5 = 66 (s ) 

Điền 66 

 

Câu 4:     đượ                        ữ s        đ      21       ệ   á    ữ s  

       v    ữ s       đơ  vị     ơ    ữ s         ụ ?  

Hướng dẫn 

 Gọi s  c n tìm là:   ̅̅ ̅ (1  >   >   ≥  ) 

   e  đề     t    :   ̅̅ ̅ = 21 x (a – b) 

    10 x a + b = 21 x a – 21 x b  

    11 x a = 22 x b 

     a = 2 x b 

 Nế    =   t     =   (  ạ )    = 1 t     = 2;   = 2 t     = 4;   = 3 t     = 6    = 

4 thì a = 8, b = 5 thì a = 1  (  ạ )          ớ  t           ớ   

 Vậy    4      ư vậy 

Điền 4 

 

Câu 5:     t ươ                 ết rằng s  lớ      9     t ươ   v  t ươ    ằ   3 

       bé.  

Hướng dẫn 

 S  lớn g p 9 l   t ươ          bé là 9 
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   ươ     p 3 l n s         t ươ     : 9 x 3 = 27 

Điền 27 

 

Câu 6:                    7392  Nế        t t ừ         4     v       t ừ         

đ  3     t   t     ớ    :     

Hướng dẫn 

 Tích mới là: 7392 x 4 : 3 = 9856 

Điền: 9856 

 

Câu 7:              ằ   t ươ             v   ằ   2 17         đ    :    

Hướng dẫn 

 Tích c a chúng bằ   t ươ     a chúng nên trong hai s  có 1 s  bằng 1. 

 Thừa s  còn lại là: 2017 : 1 = 2017 

 Vậy hai s  đ    : 2 17 v  1 

 Điền : 2017 và 1 

 

Câu 8:  r     á         t ờ                   t ời gian             t?  

  - 5    t  B - 500 giây   C -  
1

5
   ờ  D -  

1

144
    y   

Hướng dẫn 

 Đổi: 500 giây = 6 phút 20 giây 

 
1

5
   ờ = 12 phút 

 
1

144
    y = 1     t 

 Vì: 5 phút < 6 phút 20 giây < 10 phút < 12 phút nên chọn A 

Chọn A 
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Câu 9:  á            36      đ    để đ    ợ   á       ạ   ết 
3

5
    t ề  đ  v  

    t ịt  ết 
2

3
    t ề       ạ    ỏ          đ    ợ về   á            ại           

t ề ?  

Hướng dẫn 

 Bác mua gạo hết s  tiền là: 360 000 x 
3

5
 = 216     (đ ng) 

 S  tiền còn lại sau khi mua gạo là: 360 000 – 216     = 144     (đ ng) 

 S  tiền bác mua thịt là: 144 000 x 
2

3
 = 96     (đ ng) 

 S       đ    ợ về bác H ng còn lại s  tiền là:  

144 000 – 96     = 48     (đ ng) 

Điền 48000 

 

Câu 11: Biết 
2

3
 kh    ượ        tr      t t        

2

5
 t     ỏ  t     đ          

        -  -        ?  

Hướng dẫn 

 Đổi: 
2

5
 t   = 4     

       đ     a s  ki-lô-gam là: 400 : 
2

3
 = 600 (kg) 

Điền 600 

 

Câu 12:      t s    t     v    t s       Nế               5   t     t       t ừ  7 

  t   ế               7   t     t      1     để         ỏ                        

        t       

Hướng dẫn 

 S  d u chênh lệch là: 7 + 7 = 14 (lít) 

 M       5   t  t  ơ    i can 7 lít s  lít là: 7 – 5 = 2 (lít) 
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 S  can có là: 14 : 2 = 7 (can) 

 S  lít d u có là: 7 x 5 + 7 = 42 (lít) 

Điền 7 và 42 

 

Câu 13:   á t ề        yể   á      9     đ     Nế       
25

100
   á  á  t       

  yể   á   đ       tr            t ề ?  

Hướng dẫn 

 S  tiền gi m là: 90000 x 
25

100
 = 225   (đ ng) 

 Vậy nế  được gi m 
25

100
 thì mua quyể   á   đ     i tr  s  tiền là:  

     90000 - 225   = 675   (đ ng) 

Điền: 67500 

 

Câu 14: Nă  2 17      ơ      25 t ổ    rướ  đ  5  ă   tổng s  t ổ             

       45 t ổ    ỏ  đế   ă  2 2         ườ            t ổ ?  

Hướng dẫn 

 Tổng s  tuổi c a hai m  con hiện nay là: 45 + 5 x 2 = 55 (tuổi) 

 Tuổi con hiện nay là: (55 – 25) : 2 = 15 (tuổi) 

 Tuổi m  hiện nay là: 15 + 25 = 40 (tuổi) 

 Đế   ă  2 2  tuổi con là: 15 + (2020 – 2017) = 18 (Tuổi) 

 Tuổi m  đế   ă  2 2    : 4  + (2 2  – 2017) = 43 (tuổi) 

Điền: 43 và 18 

 

Câu 15:   t        ữ nhật        v   ằ   5        ều r       ết    ề       ằ   

45           ệ  t           ữ   ật đ    

Hướng dẫn 

 Coi chiều r ng là 2 ph n thì chu vi là 10 ph n 

 Nửa chu vi có s  ph n là: 10 : 2 = 5 (ph n) 
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 Chiều dài g m s  ph n là: 5 – 2 = 3 (ph n) 

 Chiều r ng dài là: 45 : 5 x 2 = 30 (cm) 

 Diện tích hình chữ nhật đ    : 45 x 3  = 135  (  
2
) 

Điền 1350 

 

Câu 16:   t     vườ         ữ nhật        v     178   Nế          ề      5   

tă      ều r    5  t     ệ  t            vườ        t  y đổ          ệ  t        

vườ  đ    

Hướng dẫn 

Nửa chu vi dài là: 178 : 2 = 89 (m) 

Nế          ề      5   tă      ều r    5       ệ  t            vườ  

      t  y đổ         ề       ơ     ều r ng 5m. 

Vậy    ề        : (89 + 5) : 2 = 47 ( ) 

Chiều r ng dài là:  47 - 5 = 42 (m) 

Diệ  t        vườ  đ    : 47x 42 = 1974 ( 
2
) 

Điền 1974 

 

Câu 17:   t   ườ  đ  xe  áy trong 
1

3
    t t   đ  đượ  25     ỏ  tr      t   ờ 

  ườ   y đ  đượ                    t?  

Hướng dẫn 

 1    t   ườ  đ  đ  được s  mét là: 250 : 
1

3
 = 750 (m) 

 Đổi: 1 giờ = 60 phút 

 Vậy 1 giờ   ườ  đ  đ  được s  mét là: 750 x 60 = 45000 (m) = 45km 

Điền  45 

 

Câu 18: S   ạ   t   2  v  21       y: 3; 15; 35; 63; …             ?  

Hướng dẫn 

 S  hạng th  nh t:  (1 x 2) x (1 x 2) – 1 = 3 
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 S  hạng th  hai: (2 x 2) x (2 x 2) – 1 = 15 

 S  hạng th  ba: (3 x 2) x (3 x 2) – 1 = 35 

 S  hạng th  tư: (4 x 2) x (4 x 2) – 1 = 63 

 …   

 S  hạng th  20: (20 x 2) x (20 x 2) – 1 = 1599 

 S  hạng th  21: (21 x 2) x (21 x 2) – 1 = 1763 

Điền 1599 ; 1763 

 

Câu 19: Nế  đe           ị          2             t   đượ   ết qu  là 6  Nế  t  

chia s   ị          4        t ươ   t   t       đượ   ết qu     6          ị          

chia trong phép chia trên. 

Hướng dẫn 

   ươ     a phép chia là: 6 x 2 = 12 

 S  chia là: 6 x 4 = 24 

 S  bị chia là: 12 x 24 = 288  

Điền 288; 24 

 

Câu 20: N ườ  t    y đ  
3

5
 t         t        ại 12l   ỏ      đ   t     đ         

        t    ?  

Hướng dẫn 

 Phân s  chỉ 12l d u là: 1 - 
3

5
 = 

2

5
 (thùng d u) 

 Thùng d       đ u có s  lít là: 12 : 
2

5
 = 30 

Điền: 30 
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Câu 21:         ị            t              ết rằng s          46  t ươ      137 v  

s   ư        ư  ớn nh t có thể    được.  

Hướng dẫn 

 S   ư   a phép chia là: 46 – 1 = 45 

 S  bị chia là: 137 x 46 + 45 = 6347 

Đáp số: 6347 

 

Câu 22:       t s  tự         ết rằ   tổ        á     tự nhiên liên tiế  từ 1 đế  

   đ   ằ   19    

Hướng dẫn 

 Gọi s  tự       đ     X t   t    :  

 (X + 1) x [(X – 1) : 1 + 1] : 2 = 190 

 (X + 1) x X : 2 = 190 

 (X + 1) x X = 190 x 2  

 (X + 1) x X = 380 

 Ta có: 380 = 19 x 20 

 Vậy s  đ     19 

Đáp số: 19 

 

Câu 23:  ổ                1978  S  t      t  ơ  tổ                 58  Nế   ớt   

   t       đ  36 đơ  vị t      t   hai sẽ  ằ      t              t   hai v     t   ba.  

Hướng dẫn 

 Tổng s  th  hai và s  th  ba là: (1978 – 58) : 2 = 960 

 S  th  hai là: (960 + 36) : 2 = 498 

 S  th  ba là: 498 – 36 = 462 

Đáp số: 498 và 462 
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Câu 24:  r    5    t    t v    ướ     y v    ể đượ  6     ỏ  tr    
5

6
   ờ  v   

đ     y v    ể đượ              t  ướ ?  

Hướng dẫn 

 M i phút vòi ch y vào bể được s    t  ước là: 60 : 5 = 12 (lít) 

 Đổi: 
5

6
   ờ = 5     t  

 Vậy 
5

6
   ờ v   đ     y vào bể được s  lít là: 12 x 50 = 600 (lít) 

Đáp số: 600 

 

Câu 125: 

Đ   vă     ệ     trườ      4   ọ        ữ       r      ọ        ữ đ     ế  
 

 
    

 ọ           đ     ỏ  đ   vă     ệ     trườ                 ọ          ?  

 r   ờ : S   ọ               đ   đ   à …  

Hướng dẫn 

  ổ       ọ       tr    đ   vă     ệ     trườ     : 4  : 
 

 
  = 6  ( ọ      ) 

 S   ọ           tr    đ   vă     ệ     trườ     :  

60 – 4  = 2  ( ọ      ) 

Điền 20 

 

Câu 27: 

S         y r  4 l     t   tr    t          ạ          ằ   
 

 
             đ     ỏ  

    đ   tr    t                    t     ? 

 r   ờ :     đ   tr    t         …l dầu. 

Hướng dẫn 

 Phân      ỉ 40l     đ    y ra là: 1 - 
 

 
 = 

 

 
 (thùng    ) 

 Thùng     ban đ   có    lít là: 40 : 
 

 
 = 100 (lít    ) 
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Điền 100 

 

Câu 27: 

       tự       x sao cho: 
  

  
 x 
 

 
 < x < 

 

 
 x 
  

 
  

 r   ờ : x =  … 

Hướng dẫn 

 
  

  
 x 
 

 
 < x < 

 

 
 x 
  

 
 

 
   

  
 x 
 

 
 < x < 

 

 
 x 
   

 
  

 
  

  
 < x < 

  

  
 

 Ta có: 
  

  
 < 1 < 

  

  
 

 Vậy x = 1 

Điền 1 

 

Câu 28: 
 

 
     4 t   5 tạ    …     

Hướng dẫn 

 Đổ : 4 t   5 tạ = 45     

 
 

 
     4 t   5 tạ   : 

 

 
 x 4500 = 3600 (kg) 

Điền 3600 

 

Câu 29: 

 ử          
 

 
 t   đườ     ử       đ   á  đ    t    đườ            ạ  đe  đ    

v    á  t        t   75   đườ         r  đ  đ    đượ  vừ  đ    6   t   đườ   

  ư vậy   ỏ   ử       đ   á              -lô-    đườ  ?  

 r   ờ :  ử       đ   á  đượ  …    

Hướng dẫn 

 Đổ : 1 t   = 1      vậy 
 

 
 t   = 875   
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 S  đườ        ạ    : 75  x 6   = 45      ( ) = 45    

  ử       đ   á     đườ     : 875 – 450 = 425 (kg) 

Điền 425 

 

Câu 30: 

  t        ữ   ật      ệ  t     ằ   864cm
2
    ết    ề  r               ữ   ật 

 ằ   
 

 
    ề                v         ữ   ật đ   

 r   ờ :     v         ữ   ật đ     …     

Hướng dẫn 

 D ệ  t             v        đ       ạ    ằ   đ         ề  r           ữ 

  ật   : 864 x 
 

 
 = 576 (cm) 

          ề  r           ữ   ật   : 24   (V  24 x 24 = 576) 

 Vậy    ề             ữ   ật   : 24 : 
 

 
 = 36 (cm) 

     v         ữ   ật đ    : (24 + 36) x 2 = 12  (  ) 

Điền 120 

 

 



  
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam 
www.ToanIQ.com – Hotline: 0919.281.916 

----------------------***-------------------------- 
 

 

Liên hệ mua tài liệu Bồi dưỡng Toán Violympic khối 2, 3, 4, 5 trên mạng | Cô Trang – Tel: 0948.228.325 12 

 

THÔNG BÁO TỪ HỆ THỐNG TOÁN IQ 

A. Tài liệu dành riêng cho HS lớp 3 lên lớp 4 ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 

4 trên mạng: 

1. Tuyển tập 23 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 4 (Toán Tiếng Việt) 

2. Tuyển tập 400 bài toán ôn thi cấp Quận/ Huyện lớp 4 (Có hướng dẫn chi tiết) 

3. Tuyển tập  228 bài toán ô thi cấp Tỉnh/ Thành Phố lớp 4 (Có hướng dẫn chi tiết) 

4. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán Tiếng Anh khối 4  năm học  2014 -  2015,  2015 – 2016, 

2016 – 2017. 

 

B. Tài liệu dành riêng cho HS lớp 4 lên lớp 5 ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt - Tiếng Anh lớp 

5 trên mạng: 

1. Tuyển tập 7 chuyên đề luyện thi Violympic Toán lớp 5 (Toán Tiếng Việt) 

2. Tuyển tập 360 bài toán ôn thi cấp Quận/ Huyện lớp 5 (Có hướng dẫn chi tiết) 

3. Tuyển tập  400 bài toán ô thi cấp Tỉnh/ Thành Phố lớp 5 (Có hướng dẫn chi tiết) 

4. Tuyển tập các mã đề thi Violympic Toán Tiếng Anh khối 5 năm học  2014 -  2015,  2015 – 2016, 

2016 – 2017. 

Liên hệ mua tài liệu: 

 Điện thoại:  0919.281.916 (Mr Thích) 

 Email: HoctoanIQ@gmail.com 

 Website: www.ToanIQ.com  

 

 (Được phát trực tiếp tại kênh Youtube: https://www.youtube.com/toaniq) 

Các bậc PH và các em HS kích chuột vào  để nhận được các Video mới nhất từ chúng tôi. 

 

Chúc các em ôn tập và thi tốt trong các vòng thi tiếp theo. 

Thân ái  ! 

 

mailto:HoctoanIQ@gmail.com
http://www.toaniq.com/
https://www.youtube.com/toaniq

